®¹i häc quèc gia hµ néi

Tr­êng ®¹i häc kinh TÕ


TS. KHU THỊ TUYẾT MAI – TS. VŨ ANH DŨNG

Kinh tÕ quèc tÕ

Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia hµ néi

lêi nãi ®Çu
Trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, các vấn đề kinh tế quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và gây nên nhiều tranh cãi. Việc hiểu biết và giải quyết những vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt. Có thể nêu ra một loạt sự kiện nổi bật trong khoảng 15 năm qua như: 

· Mặc dù vòng đàm phán Uruguay đã kết thúc thành công vào tháng 12 năm 1993, nhưng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch vẫn còn rất cao và thế giới vẫn bị chia cắt bởi nhiều khối mậu dịch khu vực; Tiếp đến, Vòng đàm phán Doha (được phát động từ tháng 11/2001) về tự do hoá thương mại toàn cầu với kỳ vọng tăng thêm giá trị cho nền kinh tế thế giới mỗi năm khoảng 50-100 tỷ đôla Mỹ và các nước đang phát triển sẽ được hưởng lợi nhiều hơn (thương mại công bằng) đã diễn ra trong bất đồng và chưa đưa ra được thoả thuận nào mang tính chất đột phá.

· Quá trình toàn cầu hoá thị trường vốn dẫn đến những bất ổn về tài chính và sự thay đổi thất thường của tỷ giá hối đoái đã làm hạn chế đáng kể khả năng kiểm soát của các chính phủ đối với các vấn đề tiền tệ quốc gia. Quá trình này cũng làm tăng thêm các rủi ro về khả năng giám sát tài chính quốc tế. Một ví dụ minh chứng cụ thể là rất nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu, các tổ chức và cá nhân nổi tiếng trên thế giới đã phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của vụ lừa đảo tài chính quốc tế lớn nhất trong lịch nước Mỹ (khoảng 50 tỉ USD) do cựu Chủ tịch Sàn chứng khoán Nasdaq – Bernard Madoff – gây ra. Vụ việc đã đặt ra một dấu hỏi lớn về việc giám sát thực thi pháp luật của các cơ quan hữu quan (trong trường hợp này là Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ) khi mà trong một thời gian dài không ai hay biết những sai phạm của Công ty Madoff.

· Các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ làm chấn động các nền kinh tế của một loạt nước Đông Á (năm 1997), các nền kinh tế chuyển đổi và Mỹ Latinh (năm 1999-2001) đe dọa sự ổn định của toàn bộ hệ thống tiền tệ quốc tế.

· Các nước trong Liên minh Châu Âu từ bỏ đồng tiền quốc gia của mình để sử dụng một đồng tiền chung là đồng EURO kể từ năm 1999. Các nước Đông Á đã bắt đầu đưa vào tính toán đơn vị tiền tệ chung ACU.

· Liên minh châu Âu mở rộng thành 27 nước, khẳng định xu thế hợp nhất các nền kinh tế châu Âu, hình thành một “hợp chủng quốc châu Âu” đe dọa bá quyền của nền kinh tế Mỹ trong đời sống kinh tế quốc tế; Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng đẩy mạnh tiến trình liên kết khu vực để tiến tới xây dựng thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, khẳng định xu thế hợp nhất các nền kinh tế Đông Nam Á.

· Sự gia tăng mối liên hệ chặt chẽ về tài chính và thương mại giữa các nước công nghiệp và các nước đang phát triển cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải tranh luận, thậm chí dẫn đến sự phản đối quyết liệt toàn cầu hoá với lý do quá trình này dường như chỉ làm tồi tệ thêm những vấn đề toàn cầu như nạn nghèo đói, ô nhiễm môi trường và thương mại không công bằng.

· Khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng nhà đất ở Mỹ kể từ nửa cuối năm 2007 đã gây ra những tác động to lớn tới mỗi quốc gia và suy thoái kinh tế trên toàn thế giới mà chưa có dấu hiệu hồi phục. Sự sụt giảm của các chỉ số giao dịch chứng khoán khắp các châu lục, sự phá sản của hàng loạt ngân hàng lớn tại nhiều quốc gia, sự suy thoái của các nền kinh tế lớn như Nhật Bản hay các nước trong khu vực kinh tế Châu Âu, tỉ lệ lạm phát và thất nghiệp gia tăng khắp nơi… là những gam màu ảm đạm của bức tranh kinh tế thế giới hiện nay. Đối phó với việc suy giảm và suy thoái kinh tế là các chính sách, biện pháp và các gói hỗ trợ kinh tế của các quốc gia (đặc biệt là các quốc gia đã phát triển) điều mà trái ngược lại tiềm tàng nguy cơ tăng cường bảo hộ mậu dịch trên toàn thế giới.

Sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới gần đây, một mặt, khơi dậy mối quan tâm của tất cả mọi người về một loạt vấn đề vốn đã từng được các nhà kinh tế quốc tế quan tâm nghiên cứu như cơ sở và lợi ích từ thương mại quốc tế; “công và tội” của tự do mậu dịch và bảo hộ mậu dịch; bản chất của cơ chế điều chỉnh quốc tế… Mặt khác, sự xuất hiện của một số tình hình mới cũng đòi hỏi phải phát triển thêm những mô hình phân tích mới trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư cũng như tài chính quốc tế.

Ở Việt Nam, việc nắm được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này có tầm quan trọng rất lớn, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế của ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng và chịu nhiều tác động trực tiếp từ những biến động và thay đổi của nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Giáo trình “Kinh tế Quốc tế” có mục đích trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế, đồng thời cũng cập nhật một số mô hình phân tích mới giúp người học có thể lý giải được các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Giáo trình có tham khảo sách “International Economics” tái bản lần thứ 7 của tác giả Dominick Salvator (2001) và các tài liệu cập nhật khác.

Giáo trình được biên soạn để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập môn “Kinh tế Quốc tế” tại các khoa và các trường đại học kinh tế cũng như cho các đối tượng quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực này. Giáo trình có thể sử dụng cho chương trình học từ 3 đến 4 tín chỉ, với điều kiện là người học đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế học. 

Mục tiêu chung của môn học là nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế, kỹ năng phân tích và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế thế giới hiện đại, tạo dựng năng lực của sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể của môn học:

· Hiểu và nắm được một số lý thuyết thương mại quốc tế cơ bản, cổ điển và hiện đại. Hiểu rõ cách tiếp cận của mỗi lý thuyết khi phân tích cơ sở, mô thức và lợi ích của thương mại quốc tế.

· Hiểu được bản chất, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế và tác động của chính sách thương mại quốc tế đến sự phát triển của mỗi nước và thế giới.

· Hiểu được nguyên nhân, bản chất của quá trình di chuyển quốc tế của các nguồn lực. Nắm vững và vận dụng được các mô hình lý thuyết cơ bản trong việc giải thích xu thế vận động của các nguồn lực và tác động của chúng đối với mỗi quốc gia và toàn bộ nền kinh tế thế giới. Đồng thời cũng hiểu được việc phát triển, vận hành, chiến lược cũng như các vấn đề hiện nay của các công ty đa quốc gia trong việc di chuyển quốc tế các nguồn lực.

· Hiểu được bản chất của tỷ giá hối đoái, những nhân tố chủ yếu tác động lên tỷ giá hối đoái và bước đầu làm quen với một số nghiệp vụ của thị trường ngoại hối.

· Hiểu rõ những khái niệm cơ bản, cơ cấu và ý nghĩa của các tài khoản trong cán cân thanh toán, mối quan hệ giữa cán cân thanh toán quốc tế với các chỉ số kinh tế vĩ mô khác như tiết kiệm, đầu tư, thu nhập quốc dân và thâm hụt ngân sách.

· Hiểu được sự vận động của các hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử, tác động của cơ chế hoạt động của các hệ thống tiền tệ đối với nền kinh tế của các quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. 

Giáo trình được hoàn thành với sự đóng góp của các giảng viên thuộc Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội:

· Lời mở đầu: TS. Vũ Anh Dũng.

· Chương 1: TS. Vũ Anh Dũng; TS. Khu Thị Tuyết Mai.

· Chương 2: TS. Nguyễn Xuân Thiên.

· Chương 3: ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà; ThS. La Phương Thuỷ.

· Chương 4: PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ; ThS. Nguyễn Việt Khôi; 
                 TS. Vũ Anh Dũng; TS. Nguyễn Thị Kim Anh.

· Chương 5: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn. 

· Chương 6: TS. Khu Thị Tuyết Mai; ThS. Trần Thế Lân.

· Chương 7: TS. Nguyễn Kim Chi; ThS. Trần Thế Lân.

Do mới biên soạn lần đầu nên giáo trình này sẽ không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tập thể biên soạn rất mong nhận được sự đóng góp của các đồng nghiệp, các bạn sinh viên và độc giả để công trình được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn.

Tập thể biên soạn

Hà Nội, tháng 08 năm 2009
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